
LỨA TUỔI 3-4 TUỔI 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 6/9 – 27/9/2024 

            Thứ 

Tuần 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 1 

Trường mầm non 

của bé 

Từ 6/9 – 13/9  

 

Thể dục 

VĐ:  Đi kiễng gót, 

Bật tại chỗ 

(MT2) 

LQVBT Toán 

So sánh nhận biết 

giống nhau giữa 2 

nhóm đồ vật. 

(MT28) 

 

Văn học 

Truyện: Thức dậy 

đi nào (MT44) 

KP khoa học 

 Quả trứng (MT 

(5E) 

Tạo hình 

- Tô màu tranh cô 

giáo và các bạn 

(MT76) 

- Làm hộp đựng bút 

(MT76) (EDP) 

 

Tuần 2 

Bé vui tết trung 

thu 

Từ 16/9 – 20/9 

     Thể dục  

VĐ: Lăn bóng với 

cô (MT4), Đi kiễng 

gót (MT2) 

LQVBT Toán 

 So sánh nhận biết 

khác nhau giữa 2 

nhóm đồ vật. 

(MT28) 

Âm nhạc 

DH: Rước đèn rưới 

trăng (MT74) 

NDKH: NH “Chiếc 

đèn ông sao” 

MT72) 

TC: Ai nhanh hơn 

(MT25)  

KPKH:  

Trăng tròn, trăng 

khuyết (MT20 )   

(5E) 

 

 

Tạo hình:  

Đèn lồng (MT76) 

(EDP) 

 

 

 

Tuần 3  

Lớp học của bé 

Từ 23/9- 27/9 

     Thể dục 

VĐ: Bò bằng bàn 

tay, cẳng chân 

(MT5) 

 

LQVBT Toán 

LQVT Nhận biết 

gọi tên hình tròn, 

hình vuông. 

(MT33)  

LQTPVH:  

Thơ “Sáo học nói” 

(MT49) 

 

Khám phá khoa 

học 

Xà phòng đuổi vi 

khuẩn (MT20) (5E)  

 

Tạo hình: 

Nặn vòng tặng bạn 

(MT76) 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 30/9 – 25/10/2024 

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

TuÇn 1 

Tôi là ai 

(Từ 30/9 -   4/10) 

 

Thể dục 

VĐ: Đi chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh(MT3) 

TC: Lộn cầu vồng 

LQVBT Toán 

Nhận biết tay phải, 

tay trái của bản 

thân (MT34) 

 

 

LQVTPVH 

Truyện “Mỗi người 

một việc” (MT43) 

 

KPKH 

Bạn và tôi (MT19) 

 

Tạo hình 

Tô màu tranh bạn 

gái (MT76) 

 

 

TuÇn 2 

Cơ thể tôi 

(Từ 7/10 - 11/10) 

Thể dục 

VĐ: Ném xa bằng 1 

tay (MT4) 

TC: Dung dăng 

dung dẻ 

LQVBT Toán 

Nhận biết phía trên 

– phía dưới; phía 

trước – phía sau 

của bản thân 

(MT34) 

 

Âm nhạc 

DH: Cái mũi (TT) 

(MT74) 

NDKH – NH: Ru 

em (MT72) 

TC: Ai đoán giỏi 

KPKH 

Bàn tay xinh của 

bé (MT19) (5E) 

 

 

 

Tạo hình 

Trang trí váy áo 

(MT76)(EDP) 

 

TuÇn 3 

Năm giác quan 

(Từ 14/10 - 

18/10) 

Thể dục 

VĐ: Bật về phía 

trước (MT5) 

TC: Tung hứng 

bóng 

LQVBT Toán 

Nhận biết gọi tên 

hình tam giác, hình 

chữ nhật (MT33) 

LQVTPVH 

Truyện “Gấu con bị 

đau răng”(MT43) 

KPKH 

Chiếc mũi xinh của 

bé (5E) 

Tạo hình 

Món quà cho ngày 

của mẹ (MT76)  

(EDP) 

Tuần 4 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

Từ ngày 21/10 - 

25/10 

Thể dục 

VĐ: Trườn về phía 

trước (MT5) 

 

LQVBT Toán 

Xếp tương ứng 1 – 

1, Ghép đôi 

(MT31) 

 

Âm nhạc 

DH: Tay thơm tay 

ngoan (MT74) 

NH: Thật đáng chê 

(MT72) 

TC: Ai nhanh hơn 

KPKH 

Sự kỳ diệu của quả 

chanh 

(MT19) (5E) 

Tạo hình 

Trang trí mặt nạ  

(MT76) (EDP) 

 



CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ  

Thực hiện 4 tuần từ ngày 28/10- 22/11/2024 

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Chú bộ đội 

Từ 28/10 –  

01/11 

Thể dục 

VĐ: Tung bắt bóng 

với cô (MT4) 

TC : Mèo đuổi chuột 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 2 đối 

tượng. (MT32) 

LQVTPVH 

Truyện: Ba chú lợn nhỏ 

(MT50) 

 

KPXH 

Trò chuyện với trẻ 

về công việc nhiệm 

vụ của các chú bộ 

đội (MT19) 

Tạo hình 

Nặn bánh sinh 

nhật (MT76) 

Tuần 2 

Bác sỹ/ cô y tá 

Từ 4/11 – 8/11 

Thể dục 

VĐ:  Bò trong đường 

hẹp (MT5) 

TC : Bóng tròn to, 

bóng tròn nh 

LQVBT Toán 

Nhận biết 1 và 2. 

Đếm đến 2. (MT27) 

 

Âm nhạc 

DH: Làm chú bộ đội 

(MT72) 

NH: Chú bộ đội đi xa 

(MT74) 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT5) 

KPXH 

Trò chuyện với trẻ 

về nghề y. (MT19 

 

Tạo hình 

Vẽ cuộn len 

(MT77) 

 

 

 

Tuần 3 

Nghề dạy học 

Từ 11/11 – 

15/11 

Thể dục 

VĐ: Bước lên xuống 

bục cao (MT2) 

TC : Lộn cầu vòng 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ đếm đến 3. 

Nhận biết nhóm có 

số lượng là 3. 

(MT27) 

LQVTPVH: 

Thơ: Hạt gạo làng ta 

(MT49) 

KPXH 

Nghề dạy học 

(MT19) 

 

Tạo hình 

Làm hoa tặng 

cô (MT76) 

(EDP) 

 

Tuần 4 

Nghề truyền 

thống 

Từ 18/11– 22/11 

Thể dục 

VĐ: Chuyền bắt bóng 

hai bên theo hàng 

ngang (MT4) 

TC : Nhảy lò cò 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh 

thêm bớt tạo nhóm 

có số lượng là 

3.(MT28) 

Âm nhạc 

DH: Cô và mẹ (MT74) 

NDKH – NH: Ngày đầu 

tiên đi học (MT72) 

TC: Ai nhanh nhất 

KPKH 

Giấy (MT20) (5E) 

 

Tạo hình 

Nhuộm vải 

(MT76) (EDP) 

 

 



CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 25/11–20/12/2024 

Tuần Thứ hai Thứ  ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Bố mẹ và những 

người thân yêu 

Từ  25/11 - 29/12 

Thể dục 

VĐ: Đi chạy 

thay đổi hướng 

theo đường dích 

dắc (MT3) 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ đếm đến 4. 

Nhận biết nhóm có 

số lượng là 4. 

(MT27) 

LQVTPVH 

Truyện: Nhổ củ cải 

(MT44) 

 

KPXH 

 

Bé hãy kể về gia 

đình thân yêu! 

(MT36) 

Tạo hình 

Trang trí khung 

ảnh Gia đình 

(MT76) (EDP) 

Tuần 2 

Ngôi nhà gia đình 

ở 

Từ 2/12 –6/12 

Thể dục 

VĐ: Bật nhảy 

qua gậy. (MT3) 

 

 

 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh số 

lượng 2 nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 4. (MT28) 

Âm nhạc 

DH: Nhà của tôi 

(MT74) 

NDKH – NH: Lời ru 

trên nương(MT75) 

TC: Nhanh - chậm - 

dừng  (MT25) 

KP 

Địa chỉ của gia đình 

bé(MT37) 

 

 

Tạo hình 

Trang trí ngôi 

nhà (MT76) 

(EDP) 

 

 

Tuần 3 

Nhu cầu gia đình 

Từ  9/12 -13/12 

Thể dục 

VĐ: Bò chui 

qua cổng 

(MT5) 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều dài của 2 đối 

tượng. (MT32 

LQVTPVH 

Thơ: Chiếc quạt nan  

(MT45) 

 

KP 

Gia đình bé cần 

những đồ dùng gì? 

(MT21) 

Tạo hình 

Vẽ làn cho mẹ 

(MT76) 

 

Tuần 4 

Đồ dùng gia đình 

Từ  16/12 -20/12 

Thể dục 

VĐ: Ném trúng 

đích ngang (xa 

1,5m) 

(MT5) 

 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh độ 

lớn của hai đối 

tượng. (to hơn, nhỏ 

hơn) (MT33) 

 

Âm nhạc 

VĐTN: Nhà của 

tôi(MT75) 

NH: Cho con MT 72 

TC: Ai nhanh hơn  

 

KP 

Những thực phẩm 

mà gia đình bé cần? 

(MT21) 

 

Tạo hình 

Nặn đôi đũa 

(MT76) 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 23/12/2024 – 17/01/2025 

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Động vật nuôi 

trong gia đình 

Từ  23/12 - 

27/12/2024 

Thể dục 

VĐ: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 

15m (MT5) 

TC: Quả bóng nhảy 

nhót (MT25) 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh số 

lượng 2 nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 4. (MT29) 

LQVTPVH 

Thơ “Đàn gà con” (MT44; 

49) 

 

 

KPKH 

Một số vật nuôi 

trong gia đình 

(MT18) 

 

 

Tạo hình 

Cắt dán con vịt 

(MT73) 

 

Tuần 2 

Động vật sống 

dưới nước 

Từ 30/01 – 03/01 

Thể dục 

VĐ: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 

hàng dọc (MT4) 

TC: Bóng bay 

 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ tách một 

nhóm có số lượng 

là 4 thành 2 

nhóm.   (MT30) 

 

Âm nhạc 

DH : Một con vịt (MT71) 

NDKH - NH : Lý con sáo 

qua sông (MT71) 

TC: Ai đoán giỏi 

KPKH 

Tìm hiểu số loài 

cá 

 

Tạo hình 

 

Vẽ con cá 

(MT77) 

 

 

Tuần 3 

Động vật sống 

trong rừng 

Từ 06/01 – 10/01 

Thể dục 

VĐ: Bò theo đường 

dích dắc (MT5) 

 

 

LQVBT Toán 

Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm 

trong phạm vi 4. 

(MT32) 

LQVTPVH 

Truyện: Bác gấu đen và hai 

chú thỏ (MT44;50) 

 

KPKH 

Một số con vật 

sống trong rừng 

(Mt18 

Tạo hình 

Nặn con rắn 

(Mẫu) (MT73) 

Tuần 4 

Côn trùng 

Từ 13/01– 17/01 

Thể dục 

VĐ: Bật qua dây 

(MT3) 

TC: Lộn cầu vồng 

(MT25) 

LQVBT Toán 

So sánh chiều 

rộng của hai đối 

tượng 

Âm nhạc 

DH : Voi làm xiếc (MT71) 

NDKH - NH: Chú voi con 

ở bản đôn (MT71) 

TC: Bắt chước tạo dáng 

KPKH 

Một số con côn 

trùng (MT18) 

 

 

Tạo hình 

Vẽ Con Ong 

(MT77) 

 



CHỦ ĐỀ:  THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 20/01 - 21/02/2025 

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Một số loại cây 

Tết và mùa 

xuân 

 

Từ ngày 20/01 – 

24/01 

Thể dục 

VĐ: Bò chui qua 

cổng (MT5) 

 

LQVBT Toán 

Đếm đến 5, nhận 

biết nhóm có 5 đối 

tượng. (MT30) 

 

LQTPVH 

Thơ: Tết đang vào nhà 

(MT49) 

 

 

 

KPKH 

Trò chuyện với 

trẻ về ngày tết 

nguyên đán 

(MT19) 

 

Tạo hình 

Pháo hoa giấy 

(MT78) (EDP) 

 

Tuần 2 

Hoa đẹp quanh 

bé 

Từ ngày 03/02 – 

07/02 

Thể dục 

VĐ: Đi bước dồn 

ngang (MT2) 

TC: Quạt bóng 

 

LQVBT Toán 

So sánh số lượng 

của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5. (MT31) 

Âm nhạc 

DH: Lí cây xanh(MT75) 

NH: Cây trúc xinh 

(MT75) 

TC: Ai nhanh nhất  

KPKH 

Một số loại hoa 

(MT19) 

 

Tạo hình 

In hoa bằng vân 

tay (MT76) 

Tuần 3 

Một số loại cây 

Từ  ngày 10/2– 

14/2/2024 

Thể dục 

VĐ: Bật ô 

(MT2) 

 

LQVBT Toán 

Ôn tập: So sánh 

chiều rộng của hai 

đối tượng (MT32) 

 

LQTPVH 

Truyện: Chú đỗ con. 

(MT50) 

 

KPKH 

Một số lọai cây 

(MT19) 

 

Tạo hình 

Xé dán lá cây 

(MT78) 

    

 

Tuần 4 

Rau - củ - quả 

Từ  ngày 17/02 - 

21/03 

Thể dục 

VĐ: Ném xa, 

chạy 10m (MT4) 

 

LQVBT Toán 

Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm trong 

phạm vi 5. (MT32) 

 

Âm nhạc 

DH: Màu hoa (MT75) 

NH: Hoa thơm bướm 

lượn (MT75) 

TC: Ai đoán giỏi  

KPKH 

Một số loại rau 

củ quả (MT19) 

  

Tạo hình 

Nặn quả cam 

(MT76) 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 24/2 – 21/3/2025 

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

PTGT đường 

bộ 

Từ ngày 24/02 –

28/2 

Thể dục 

VĐ: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 

15m  (MT5) 

 

LQVBT Toán 

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 5 

thành 2 nhóm 

(MT30) 

LQTPVH 

Truyện: Xe lu và xe 

ca (MT44) 

KPXH: 

Phương tiện giao 

thông đường bộ 

(MT19) 

 

 

Tạo hình 

Vẽ ô tô (MT76) 

 

 

Tuần 2 

PTGT đường 

thủy 

Từ ngày 031/3 – 

07/3 

Thể dục 

VĐ: Ném trúng 

đích ngang (Mt5) 

 

 

LQVBT Toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều rộng của 2 đối 

tượng (MT32) 

 

Âm nhạc 

DH: Em tập lái ô tô 

(TT) (MT74) 

NH: Anh phi công ơi 

TC: Tai ai tinh 

(MT25) 

KPXH 

Phương tiện giao 

thông đường thủy 

(MT19) 

 

 

Tạo hình 

Từ rác thải đến Ô tô 

(MT80) (EDP) 

 

 

 

Tuần3 

PTGTđường 

hàng không 

Từ ngày 10/3 – 

14/3 

Thể dục 

VĐ: Trườn sấp, 

đập bóng (MT5) 

 

 

LQVBT Toán 

Ôn tập nhận biết 

phía phải, phía trái 

của bản thân 

(MT34) 

 

LQTPVH 

Thơ: Xe chữa cháy 

(MT44) 

KPXH 

Phương tiện giao 

thông đường hàng 

không (MT19) 

 

Tạo hình 

Tô màu đoàn tàu 

(MT76) 

 

Tuần 4 

Luật lệ giao 

thông 

Từ ngày 17/3 – 

21/3 

Thể dục 

VĐ: Bật qua dây 

(MT2) 

 

 

LQVBT Toán 

Ôn tập so sánh chiều 

dài của 2 đối tượng 

(MT32) 

Âm nhạc: 

DH: Dạy hát: Đèn đỏ 

đèn xanh (MT74) 

NH: Bạn ơi có biết 

TC: Ai nhanh hơn 

KPXH: 

Một số luật lệ giao 

thông đường bộ 

 

Tạo hình 

Cột đèn giao thông 

(MT76)(EDP) 

 

 



CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 24/3 – 18/4/2025 

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Nước và tầm 

quan trọng của 

nước 

Từ 24/3 – 28/3 

Thể dục 

VĐ: Ném xa bằng 

2 tay (MT4) 

TCVĐ: Trời tối, 

trời sáng. 

LQVBT Toán 

Ôn tập, so sánh chiều 

cao của 2 đối tượng. 

(MT320 

LQTPVH 

Thơ: Cầu vồng 

(MT49) 

 

KPKH 

Giấy truyền nước 

(MT20) (EDP) 

 

Tạo hình 

Vẽ mây, mưa 

(MT77) 

 

 

Tuần 2 

Không khí 

Từ  ngày 31/3 – 

04/4 

Thể dục 

VĐ:  Ném trúng 

đích ngang, chạy 

12m (MT5) 

 

 

LQVBT Toán 

Một ngày của bé 

(MT34) 

Âm nhạc                              

DH: Con mèo ra bờ 

sông (TT)(MT71)                            

KH - NH: Cho tôi đi 

làm mưa với (MT72)                                                          

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Khám phá 

Lốc xoáy mini 

(MT20) (EDP) 

 

Tạo hình 

Nặn cầu vồng 

(MT79) 

 

Tuần 3 

Mùa hè 

Từ  ngày 07/4 – 

11/4/2024 

Thể dục 

VĐ: Bò cao, Bật 

ô (MT5) 

 

LQVBT Toán 

Ghép hình theo mẫu 

(MT33) 

 

LQTPVH 

Truyện: Đám mây 

đen xấu xí (MT50 

KPKH 

Mùa hè 

(MT22) 

 

Tạo hình 

Vẽ cái diều 

(MT78) 

 

Tuần 4 

Thời tiết (nắng, 

gió, mưa, bão) 

Từ ngày 14/4 – 

18/4/2024 

Thể dục 

VĐ: Tự đập bắt 

bong (MT4) 

TC: Nhảy lò cò 

LQVBT Toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

(MT31) 

 

Âm nhạc 

NH: Lý kéo chài 

(TT) (MT72)                    

Kết hợp 

DH: Mùa hè đến 

(MT71) 

TC: Ve con về tổ 

KPKH: 

Sóng thần 

(MT22,MT24) 

Tạo hình 

Ông mặt trời 

(MT77) (EDP) 

 

 



  



 

Chủ đề: Quê hương- Đất nước – Bác Hồ 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 21/4– 16/5/2025 

 

                    Thứ 

Tuần 

 

Thứ hai 

 

 

Thứ ba 

 

 

Thứ tư 

 

 

Thứ năm 

 

 

Thứ sáu 

Tuần 1 

Ngày hội đọc 

sách 

Từ ngày 21/4 – 

25/4 

Thể dục 

VĐ: Ném xa 

bằng 2 tay (MT4) 

 

 

LQVBT Toán 

 Ôn tập về định 

hướng trên dưới, 

trước sau. 

5(MT27) 

LQTPVH 

Thơ: Làng em buổi 

sáng (MT44) 

 

KP 

Cuốn sách bé yêu  

 

 

Tạo hình 

Làm sách về cây 

(MT83)(EDP) 

 

 

 

Tuần 2 

Nam Định thân 

yêu 

Từ ngày 28/4 – 

02/5 

Thể dục 

VĐ: Trèo thang, 

chuyền bóng 

(MT5) 

 

 

LQVBT Toán 

 Ôn số lượng 

5(MT27) 

 

Âm nhạc 

DH: Đêm pháo hoa 

 (TT) (MT74) 

NDKHNH: Qua 

bến đò quan. 

(MT74) 

TC: Ai đoán giỏi.   

KPKH 

Bánh gai Nam Định 

(MT19)(5E) 

 

 

Tạo hình 

Dán dây cờ 

(MT83) 

 

 

 

Tuần 3 

Bác Hồ kính yêu 

Từ  ngày 5/5 – 9/5 

Thể dục 

VĐ: Bò chui qua 

cổng 

LQVBT Toán 

 Ôn tập ghép hình 

LQTPVH: 

Thơ: Bác Hồ của 

em. (MT44) 

 

KPKH 

Bác Hồ kính yêu. 

(MT40) 

 

Tạo hình: 

Trang trí khung 

tranh 

(MT83)(EDP) 

Tuần 4 

Đất nước diệu kỳ 

Thể dục 

VĐ: Bật xa – 

LQVBT Toán 

 Ôn tập, Sắp xếp 

Âm nhạc 

DH: Hòa bình cho 

KPXH: 

Cảnh đẹp quê em 

Tạo hình 

Chùm bóng bay 



Từ  ngày 12/5 – 

16/5 

ném xa – chạy 

10m. (MT5) 

 

theo quy tắc 

(MT31) 

bé 

 (TT) (MT74) 

NH: Trái đất này là 

của chúng mình 

(MT74) 

TC: Ai nhanh hơn   

(MT40) 

 

(MT76)(EDP) 

 

 

 

 

 


